
DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số  1953/QĐ-UBND ngày  04/9/2024 của UBND huyện Tam Đường)

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức danh,

chức vụ đơn vị
công tác

Thời gian
giữ ngạch

Trình độ chuyên môn Các chứng chỉ liên quan Mức đánh
giá xếp

loại năm
2023

Kết quả thẩm
định của Ban

thẩm định hồ sơ

Kết quả xét
của Hội đồng

Ghi
chú

Nam Nữ Trình độ Chuyên
ngành Tin học Ngoại

ngữ
Chứng chỉ BDCM

nghiệp vụ Chứng chỉ khác
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I. Vị trí: Chuyên viên về tổng hợp (01 người)

1 Nguyễn Minh Quang 18/12/1987

Viên chức, Trung
tâm GDNN-
GDTX Tam

Đường

15/11/2021 Đại học
Nông lâm kết

hợp
CĐ CNTT

Tiếng
Anh B

CC bồi dưỡng iêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp

giáo viên GDNN lý
thuyết hạng III

QLNN ngạch chuyên
viên; Chứng chỉ tiếng

Mông
Tốt

Đủ điều kiện, tiêu
chuẩn

Trúng tuyển

II.  Vị trí  Chức danh nghề nghiệp phát thanh viên hạng III; Mã số: V11.10.29 (03 người)

1 Bùi Trọng Hoản 26/01/1974

Viên chức Trung
tâm VH,TT&TT

01/11/2022 Đại học Báo chí
Ứng dụng trình

độ B
Tiếng
Anh B

Bồi dưỡng tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp

PTV hạn III;

 Tiếng Mông; Chuyên
viên

Tốt
Đủ điều kiện, tiêu

chuẩn
Trúng tuyển

2 Nguyễn Ngọc Dũng 11/9/1987  01/4/2023 Đại học Luật
Ứng dụng

CNTT cơ bản
A2 PTV, PTV nâng cao Tiếng Mông, chuyên viên Tốt

Đủ điều kiện, tiêu
chuẩn

Trúng tuyển

3 Bùi Thị Ngọc Hà 25/05/1988 15/12/2022 Đại học Báo chí
Ứng dụng

CNTT cơ bản
A2 PTV; PV hạng III Tiếng mông Tốt

Đủ điều kiện, tiêu
chuẩn

Trúng tuyển

III. Vị trí Chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên  III Mã số: V.04.02.06 (05 người)

1 Trần Gia Hùng 20/9/1981
Viên chức Ban
quản lý dự án

15/6/2022 Đại học
Kỹ thuật công
trình xây dựng

Ứng dụng
CNTT Cơ bản

(TT03)

Anh -
A2 (Bậc

2)

Chứng chỉ thẩm kế viên
(hạng III)

Kỹ sư (hạng III); Quản lý
nhà nước: Bồi dưỡng

ngạch chuyên viên
Tốt

Đủ điều kiện, tiêu
chuẩn

Trúng tuyển

2 Đào Kiên Cường 29/12/1985
Viên chức Ban
quản lý dự án

15/6/2022 Thạc sỹ
Kỹ thuật xây

dựng
Ứng dụng

CNTT Cơ bản
Tiếng

anh A2
Chứng chỉ thẩm kế viên

(hạng III)

Kỹ sư (hạng III); Quản lý
nhà nước: Bồi dưỡng

ngạch chuyên viên; Tiếng
dân tộc thiểu số (dân tộc

Mông)

Tốt
Đủ điều kiện, tiêu

chuẩn
Trúng tuyển

3 Phạm Văn Chính 08/08/1981
Viên chức Ban
quản lý dự án

15/7/2022 Đại học
Kỹ thuật công
trình xây dựng

Ứng dụng tin
học trình độ B

Tiếng
Anh  A2

- Chứng chỉ thẩm kế
viên (hạng III)

Quản lý nhà nước: Bồi
dưỡng ngạch chuyên

viên;
Tốt

Đủ điều kiện, tiêu
chuẩn

Trúng tuyển
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4 Trần Tuấn Kiên 13/5/1982
Viên chức Ban
quản lý dự án

15/7/2022 Đại học
Kỹ thuật xây

dựng
Ứng dụng tin
học trình độ B

Tiếng
Anh,

Trình độ
B

Hành nghề hoạt động
xây dựng; Nghiệp vụ
định giá xây dựng;

Thẩm Kế viên (hạng III)

Kỹ sư (hạng III); Tiếng
H'Mông;

 Quản lý nhà nước bồi
dưỡng ngạch chuyên viên

Tốt
Đủ điều kiện, tiêu

chuẩn
Trúng tuyển

5 Trần Quang Quyết '21/9/1983
Viên chức Ban
quản lý dự án

01/9/2022 Đại học
Công nghệ kỹ
thuật xây dựng

Ứng dụng
CNTT cơ bản

Tiếng
Anh  A2

Hành nghề hoạt động
xây dựng,; Thẩm kế

viên (Hạng III)

Tiếng H'Mông;
 Quản lý nhà nước bồi

dưỡng ngạch chuyên viên
Tốt

Đủ điều kiện, tiêu
chuẩn

Trúng tuyển

IV. Vị trí Chức danh nghề nghiệp Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III; Mã số: V.03.04.11 (03 người)

1 Quách Thành Ngọc 30/12/1976
Viên chức, Trung

tâm DVNN
15/3/2020 Đại học

Chăn nuôi Thú
y

Ứng dụng
CNTT cơ bản.

Tiếng
anh A2

 chẩn đoán viên bệnh
động vật hạng III

Tiếng mông, nghiệp vụ
sư phạm, nghiệp vụ kiểm
dịch viên ngành Thú y,

Bồi dưỡng ngạch chuyên
viên

Tốt
Đủ điều kiện, tiêu

chuẩn
Trúng tuyển

2 Phạm Hữu Tài 25/04/1983
Viên chức, Trung

tâm DVNN
18/9/2020 Đại học

Chăn nuôi Thú
y

Ứng dụng
CNTT cơ bản

Tiếng
anh trình

độ B

 chẩn đoán viên bệnh
động vật hạng III

Tiếng mông, bồi dưỡng
ngạch chuyên viên

Tốt
Đủ điều kiện, tiêu

chuẩn
Trúng tuyển

3 Đặng Thị Thu Liễu
01/10/
1984

Viên chức, Trung
tâm DVNN

01/9/2021 Đại học Thú y
Ứng dụng

CNTT cơ bản

Tiếng
anh trình

độ B

 chẩn đoán viên bệnh
động vật hạng III

Tiếng mông Tốt
Đủ điều kiện, tiêu

chuẩn
Trúng tuyển

V. Vị trí Chức danh nghề nghiệp  Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III; Mã số: V.03.01.02 (03 người)

1 Nguyễn Thị Hoa 20/12/1985
Viên chức Trung
tâm Dịc vụ nông

nghiệp
01/3/2020 Đại học Trồng trọt

Ứng dụng trình
độ B

Tiếng
anh trình
độ B c

  Bảo vệ viên bảo vệ
thực vật hạng III

Tiếng dân tộc thiểu số
dân tộc Mông

Tốt
Đủ điều kiện, tiêu

chuẩn
Trúng tuyển

2 Tạ Bạch Minh 03/03/1987
Viên chức Trung
tâm Dịc vụ nông

nghiệp
01/3/2020 Đại học Trồng trọt

Ứng dụng trình
độ B

Tiếng
anh trình

độ B

  Bảo vệ viên bảo vệ
thực vật hạng III

Tiếng dân tộc thiểu số
dân tộc Mông; Bồi dưỡng

ngạch chuyên viên
Tốt

Đủ điều kiện, tiêu
chuẩn

Trúng tuyển

3 Nguyễn Hồng Nam 06/8/1986
Viên chức, Trung

tâm DVNN
01/11/2017 Đại học

Nông lâm kết
hợp

Tin học ứng
dụng trình độ B

Tiếng
anh trình

độ B

 Bảo vệ viên bảo vệ
thực vật hạng III

Tiếng dân tộc thiểu số
(dân tộc mông)

Tốt
Đủ điều kiện, tiêu

chuẩn
Trúng tuyển

VI. Vị trí Khuyến nông viên hạng III (01 người) Đủ điều kiện, tiêu
chuẩn

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức danh,

chức vụ đơn vị
công tác

Thời gian
giữ ngạch

Trình độ chuyên môn Các chứng chỉ liên quan Mức đánh
giá xếp

loại năm
2023

Kết quả thẩm
định của Ban

thẩm định hồ sơ

Kết quả xét
của Hội đồng

Ghi
chú

Nam Nữ Trình độ Chuyên
ngành Tin học Ngoại

ngữ
Chứng chỉ BDCM

nghiệp vụ Chứng chỉ khác
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1 Vũ Thị Thu Hoa 31/10/1977
Viên chức, Trung

tâm DVNN
15/9/2021 Đại học

Nông lâm kết
hợp

Ứng dụng
CNTT cơ bản

Tiến anh
trình độ

B
 Khuyến nông viên

Tiếng mông, nghiệp vụ
sư phạm, bồi dưỡng
ngạch chuyên viên.

Tốt
Đủ điều kiện, tiêu

chuẩn
Trúng tuyển

VII Vị trí Chức danh nghề nghiệp Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06 (05 người)

1 Bùi Thị Trang 21/9/1987
Viên chức, Trung

tâm GDNN-
GDTX huyện

01/4/2022 Đại học Sư phạm Toán
Ứng dụng

CNTT cơ bản
Tiếng
Anh C

CC Bồi dưỡng Nghiệp
vụ Thông tin Thư viện;

CC Bồi dưỡng tiêu
chuẩn CDNN viên chức
chuyên ngành Thư viện

QLNN ngạch chuyên
viên; Chứng chỉ tiếng

Mông
Tốt

Đủ điều kiện, tiêu
chuẩn

Trúng tuyển

2 Hoàng Thị Thu Hằng 16/01/1984

Nhân viên thư
viện, trường

TH&THCS Nà
Tăm

15/11/2017 Đại Học
Công tác xã

hội
UDCNTTCB

Tiếng
Anh,

trình độ
B,

 Thư viện; Bồi dưỡng
dưỡng nghiệp vụ Thông

tin - Thư viện

QLNN ngạch chuyên
viên; Chứng chỉ tiếng

Mông
Tốt

Đủ điều kiện, tiêu
chuẩn

Trúng tuyển

3 Đồng Thị Kim Hương 20/11/1985
Nhân viên thư

viện trường
THCS Thèn Sin

15/11/2017 Đại Học
Khoa học Thư

viện

Chứng chỉ BDCM
nghiệp vụ Thư viện -

Thiết bị dạy học

Bồi dưỡng  chuyên ngành
Thư viện

Tốt
Đủ điều kiện, tiêu

chuẩn
Trúng tuyển

4 Hoàng Thị Hồng Biên 19/05/1979
Nhân viên Thư

viện Trường Tiểu
học Bản Giang

15/11/2017 Đại học
Khoa học thư

viện
Tin học văn

phòng
Trình độ

B

 Bồi dưỡng nghiệp vụ
thư viện- thiết bị dạy

học

Bồi dưỡng chuyên ngành
Thư viện,

Tốt
Đủ điều kiện, tiêu

chuẩn
Trúng tuyển

5 Lò Thúy Ngọc  03/6/1986

Thư viện viên
hạng IV- trường

PTDTBT TH
Thèn Sin

15/11/2017 Đại học
Khoa học thư

viện
Cao đẳng Toán

Tin
 

Tiếng
anh trình

độ A2

Bồi dưỡng tiêu chuẩn
CDNN viên chức

chuyên ngành Thư viện

Bồi dưỡng nghiệp vụ thư
viện- thiết bị dạy học

Xuất sắc
Đủ điều kiện, tiêu

chuẩn
Trúng tuyển

VIII. Vị trí: Văn thư viên (04 người)

1 Lê Thị Ánh Tuyết 01/02/1987

Viên chức, Trung
tâm GDNN-
GDTX Tam

Đường

01/4/2022 Đại học Lưu trữ học
Ứng dụng

CNTT cơ bản
Trung cấp Văn thư, lưu

trữ

QLNN ngạch chuyên
viên; Thông tin thư viện;

Tiếng Dân tộc Mông
Tốt

Đủ điều kiện, tiêu
chuẩn

Trúng tuyển

2 Trần Thị Minh Thu 21/10/1988
Viên chức Ban
quản lý dự án

01/11/2022 Đại học
Khoa học thư

viện
Ứng dụng

CNTT cơ bản
Tiếng

Anh  A2
Văn thư lưu trữ- Hành

chính VP
 Tiếng H'Mông,

 Quản lý nhà nước
Tốt

Đủ điều kiện, tiêu
chuẩn

Trúng tuyển

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức danh,

chức vụ đơn vị
công tác

Thời gian
giữ ngạch

Trình độ chuyên môn Các chứng chỉ liên quan Mức đánh
giá xếp

loại năm
2023

Kết quả thẩm
định của Ban

thẩm định hồ sơ

Kết quả xét
của Hội đồng

Ghi
chú

Nam Nữ Trình độ Chuyên
ngành Tin học Ngoại

ngữ
Chứng chỉ BDCM

nghiệp vụ Chứng chỉ khác
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3 Nguyễn Thị Lan 02/9/1987
Nhân viên văn thư
trường TH&THCS

Hồ Thầu
01/4/2022 Đại học Hành chính học UDCNTTCB, Tiếng

Anh A2,
Chứng chỉ nghiệp vụ

văn thư - lưu trữ
 Tiếng H'Mông,

 Quản lý nhà nước
Tốt

Đủ điều kiện, tiêu
chuẩn

Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Hà 23/6/1976
Văn thư - Trường
PTDTBT tiểu học

Bản Bo
01/4/2021 Đại học Quản trị văn

phòng
Tin học ứng dụng

B Anh B
Chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ công tác văn
thư -lưu trữ

Dân tộc H,Mông Xuất sắc
Đủ điều kiện, tiêu

chuẩn
Trúng tuyển

IX. Vị trí Quản lý bảo vệ rừng viên (03 người)

1 Vũ Thị Huế 02/10/1987

Viên chức, BQLR
phòng hộ

15/10/2021 Đại học Lâm nghiệp
ƯDCN THCB Trình độ

NN A2

Chứng chỉ Quản lý bảo
vệ rừng viên

Bồi dưỡng ngạch chuyên
viên; Tiếng dân tộc Mông

(26/4/2017)
Tốt

Đủ điều kiện, tiêu
chuẩn

Trúng tuyển

2 Quàng Văn Mới 17/12/1988 01/04/2022 Đại học
Khoa học cây

trồng
ƯDCN THCB

Toeflitp
( A2)

Chứng chỉ Quản lý bảo
vệ rừng viên

Bồi dưỡng ngạch chuyên
viên; Tiếng dân tộc Mông

(20/9/2017)
Tốt

Đủ điều kiện, tiêu
chuẩn

Trúng tuyển

3 Tẩn San Sinh 05/3/1987 15/10/2021 Đại học Trồng trọt
TH ƯD trình độ

B
Chứng chỉ Quản lý bảo

vệ rừng viên
- Bồi dưỡng ngạch

chuyên viên;
Tốt

Đủ điều kiện, tiêu
chuẩn

Trúng tuyển

X. Vị trí Kế toán viên

1
Trần Thị Thanh
Hương

13/01/1982
Kế toán Trung
tâm GDNN -

GDTX
15/8/2022 Đại học Kế toán

Ứng dụng, trình
độ B

Tiếng
Anh B

Bồi dưỡng ngạch kế
toán viên; Bồi dưỡng kế

toán trưởng

QLNN ngạch chuyên
viên; Chứng chỉ tiếng

Mông
Tốt

Đủ điều kiện, tiêu
chuẩn

Trúng tuyển

2
Nguyễn Thị Nga
Chung

10/7/1988
Kế toán Trung

tâm VHTT&TT
01/9/2021 Đại học Kế toán

Ứng dụng
CNTT cơ bản

A2 Ké toán viên,
Quản lý nhà nước chương
trình chuyên viên; Tiếng

mông
Tốt

Đủ điều kiện, tiêu
chuẩn

Trúng tuyển

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức danh,

chức vụ đơn vị
công tác

Thời gian
giữ ngạch

Trình độ chuyên môn Các chứng chỉ liên quan Mức đánh
giá xếp

loại năm
2023

Kết quả thẩm
định của Ban

thẩm định hồ sơ

Kết quả xét
của Hội đồng

Ghi
chú

Nam Nữ Trình độ Chuyên
ngành Tin học Ngoại

ngữ
Chứng chỉ BDCM

nghiệp vụ Chứng chỉ khác
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